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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH/CỤM CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC  

VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỢT 7 

(Kèm Công văn số           /TCCB ngày       /      /2026 của Vụ Tổ chức cán bộ) 

STT Tác giả/Đồng tác giả Cơ quan công tác hoặc quản lý tác giả 

I 

Cụm công trình: Xây dựng hệ thống quản lý trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tim mạch tại 

Việt Nam 

- Cấp cơ sở đề nghị: Bệnh viện Bạch Mai 

- Cấp Bộ đề nghị: Bộ Y tế 

Đồng tác giả 

1.  PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai 

2.  TS. Trần Bá Hiếu Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai 

3.  PGS. TS. Trần Song Giang Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai 

4.  TS. Nguyễn Quốc Thái Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai 

5.  ThS. Phan Tuấn Đạt Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai 

6.  ThS. Nguyễn Việt Dũng Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai 

7.  ThS. Trần Ngọc Cẩm Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai 

8.  ThS. Trần Minh Phương Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai 

II 

Cụm công trình: Phát triển mạng lưới các đơn vị Đột quỵ và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu điều trị Đột qụy 

- Cấp cơ sở đề nghị: Bệnh viện Bạch Mai 

- Cấp Bộ đề nghị: Bộ Y tế 

Đồng tác giả 

1.  GS.TS. Mai Duy Tôn Bệnh viện Bạch Mai 
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2.  PGS.TS. Đào Xuân Cơ Bệnh viện Bạch Mai 

3.  PGS.TS. Nguyễn Văn Chi Bệnh viện Bạch Mai 

4.  PGS.TS. Vũ Đăng Lưu Bệnh viện Bạch Mai 

5.  PGS.TS. Trần Anh Tuấn Bệnh viện Bạch Mai 

6.  TS. Đào Việt Phương Bệnh viện Bạch Mai 

7.  BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng Bệnh viện Bạch Mai 

8.  TS. Nguyễn Quang Anh Bệnh viện Bạch Mai 

9.  Ths. Đỗ Thị Hải Vân Bệnh viện Bạch Mai 

III 

Công trình: "Một số vấn đề Triết học - con người - xã hội" 

- Cấp cơ sở đề nghị: Viện Triết học 

- Cấp Bộ đề nghị: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Đồng tác giả 

1.  GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

2.  PGS.TS Phạm Thị Ngọc Trầm Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

3.  PGS.TS Đặng Hữu Toàn (đã mất) Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

4.  PGS.TS Đỗ Minh Hợp 
Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam 

5.  PGS.TS Nguyễn Đình Huyên (đã mất) 
Khoa Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

IV 

Cụm Công trình: Mô hình SEL và định hướng ứng dụng trong giáo dục học sinh hiện nay 

- Cấp cơ sở đề nghị: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

- Cấp Bộ đề nghị: Bộ Giáo dục 

Tác giả 
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1.  GS.TS Huỳnh Văn Sơn 
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

V 

Cụm Công trình: Cụm Sáng chế Quy trình công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng xanh Hồ 

Hoàn Cầu tại Việt Nam giai đoạn 2006-2026. 

- Cấp cơ sở đề nghị: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu 

- Cấp Bộ đề nghị: UBND tỉnh Nghệ An 

Đồng tác giả 

1.  Hồ Xuân Vinh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu 

2.  Hồ Văn Hoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu 

 Tổng số: 05 công trình/ cụm công trình./. 
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